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Tóm tắt: Thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ và thắng 
lợi  ngoại  giao  tại  Hội  nghị  Genève  có  mối  quan  hệ  biện  
chứng, gắn bó mật thiết với nhau. Chiến thắng Điện Biên 
Phủ tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy cuộc đấu tranh ngoại 
giao trên bàn đàm phán. Thắng lợi tại Hội nghị Genève là 
bước tiếp nối có ý nghĩa chiến lược từ thắng lợi quân sự trên 
chiến trường, đưa đến thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng 
chiến, buộc thực dân Pháp phải rút quân, đình chỉ chiến sự 
để lập lại hòa bình ở Việt Nam và Đông Dương. Đây cũng là 
minh chứng cho mối quan hệ biện chứng giữa kết hợp sức 
mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Từ khóa: 
Điện Biên Phủ; Hiệp định 
Genève;  sức  mạnh  dân  
tộc; sức mạnh thời đại

1 Đến cuối năm 1953, cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp xâm lược của nhân 
dân Việt Nam bước vào năm thứ 9. Trải 

qua 8 năm kháng chiến, cuộc chiến tranh đã có 
những biến chuyển quan trọng, Đảng đánh giá: 
“Lúc bắt đầu kháng chiến, quân đội ta là một quân 
đội thơ ấu, tinh thần dũng cảm có thừa, nhưng 
thiếu vũ khí, thiếu kinh nghiệm, thiếu cán bộ, thiếu 
mọi mặt”1 phải chống lại “một quân đội nổi tiếng 
thế giới. Chúng có hải, lục, không quân, chúng 
lại có Anh - Mỹ giúp, nhất là Mỹ”2, vì thế nhiều 
người cho rằng cuộc kháng chiến của ta khác nào 

“châu chấu đá voi”. “Chỉ nhìn về vật chất, chỉ nhìn 
ở hiện trạng, chỉ lấy con mắt hẹp hòi mà xem, thì 
như thế thật”3.

Trong những năm kháng chiến trường kỳ, 
Đảng đã lãnh đạo xây dựng và huy động sức mạnh 
vật chất, tinh thần, kinh tế, quân sự, văn hóa, sức 
mạnh của quân đội và sức mạnh của toàn thể nhân 
dân làm nên sức mạnh dân tộc to lớn, đồng thời ra 
sức tranh thủ những điều kiện thuận lợi mới của 
quốc tế, kết hợp với sức mạnh của thời đại, từng 
bước làm thay đổi so sánh lực lượng giữa Việt 
Nam và Pháp, tiến lên giành thắng lợi cuối cùng.
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Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình cuộc 
kháng chiến, nội dung cơ bản của Kế hoạch 
Navarre, phân tích mọi mặt cả về phía Việt Nam 
và Pháp, Trung ương Đảng, Tổng Quân uỷ và Bộ 
Tổng Tư lệnh đã quyết định chọn Điện Biên Phủ 
là điểm quyết chiến chiến lược. Để chuẩn bị cho 
trận quyết chiến lược này, Đảng chú trọng xây 
dựng và huy động sức mạnh mọi mặt phục vụ 
cho chiến dịch, bao gồm sức mạnh dân tộc và sức 
mạnh thời đại.

Sức mạnh dân tộc trong Chiến dịch Điện Biên 
Phủ trước hết là sức mạnh của tinh thần yêu nước, 
ý chí kiên cường, bất khuất, tinh thần đoàn kết của 
quân và dân cả nước. Đảng đã lãnh đạo làm tốt 
công tác tư tưởng, chính trị, huy động toàn dân 
tham gia vào Chiến dịch Điện Biên Phủ với tinh 
thần “Tất cả cho Điện Biên Phủ, tất cả để chiến 
thắng”. Bộ máy hậu cần phục vụ chiến dịch lên 
tới 3.168 người, phân bố trong 7 đội điều trị, 1 
đội vận tải ô tô gồm: 446 xe, 18 binh trạm và 
trạm điều chỉnh giao thông, kho quân nhu, quân 
khí. Lực lượng tăng cường có: 4 tiểu đoàn công 
binh sửa đường, 2 đại đội thông tin, 2 tiểu đoàn 
pháo cao xạ 37mm (24 khẩu) và đại đội súng máy 
phòng không 12,7mm, dân công trên toàn tuyến 
huy động được 261.453 người với 3 triệu ngày 
công, 20.991 xe đạp thồ, 11.800 bè mảng, 500 
ngựa thồ4. Trong quá trình phục vụ chiến dịch, 
xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm, sáng tạo 
của tập thể, cá nhân trong mở đường, vận chuyển 
lương thực, đạn dược. Các lực lượng trí thức, khoa 
học, văn hóa, văn nghệ cũng hăng hái lên đường 
ra mặt trận... 

Mọi công tác chuẩn bị cho Mặt trận Điện Biên 
Phủ được khẩn trương tiến hành, ưu tiên cho tiền 
tuyến, bao gồm: gấp rút làm đường cơ động cho 
pháo; tổ chức trận địa, hầm cho lựu pháo 105 ly 
thật kiên cố; xây dựng trận địa tiến công và bao 
vây bằng chiến hào; chuẩn bị tinh thần, sức khoẻ, 

quân số, kỹ thuật, chiến thuật cho bộ đội, tập dượt 
xây dựng trận địa và đánh hiệp đồng bộ binh - 
pháo binh; chuẩn bị tốt công tác đảm bảo hậu cần 
kỹ thuật5. 

Lực lượng tham gia Chiến dịch có: 4 đại 
đoàn bộ binh (308, 312, 316 và 304 với 10 trung 
đoàn); Đại đoàn Công binh - Pháo binh 351 có 
một trung đoàn công binh, một trung đoàn lựu 
pháo 105 ly (24 khẩu), một trung đoàn sơn pháo 
75 ly (24 khẩu); 4 đại đội súng cối 120 ly (16 
khẩu); 1 tiểu đoàn hoả tiễn 158 (12 dàn hoả tiễn 
6 nòng); 1 tiểu đoàn DKZ 75 ly và súng cối 82 
ly (54 khẩu); 1 trung đoàn pháo cao xạ 37 ly (36 
khẩu); 3 đại đội súng máy phòng không 12,7 
ly (36 khẩu). Mỗi đại đoàn bộ binh có một tiểu 
đoàn phòng không trợ chiến 12,7 ly (94 khẩu). 
Ngoài ra, còn có 4 đơn vị thanh niên xung phong 
với gần 20.000 người có nhiệm vụ hỗ trợ chiến 
đấu (vận tải, sửa đường...). Trong quá trình diễn 
ra chiến dịch, có khoảng 8.000 thanh niên xung 
phong được chuyển cho các đơn vị bộ đội chủ 
lực để bổ sung thêm lực lượng6. 

Về công tác hậu cần: Vũ khí, quân trang, 
lương thực, thực phẩm được quân đội và dân 
công vận chuyển, cung cấp cho chiến dịch gồm: 
25.056 tấn gạo (trong đó Việt Bắc: 5.229 tấn, 
Liên khu III: 1.464 tấn, Liên khu IV: 9.052 tấn, 
Tây Bắc: 7.331 tấn, khu vực Nậm Hu và Thượng 
Lào: 2.000 tấn); 907 tấn thịt (Việt Bắc: 454 tấn, 
Liên khu III: 64 tấn, Tây Bắc: 389 tấn), 917 tấn 
các loại thực phẩm khác; 1.860 lít dầu ăn và 280 
kg mỡ; 71 tấn quân trang, 1.783 tấn xăng dầu, 
55 tấn thuốc và dụng cụ quân y; 10.130 thương 
binh và bệnh binh đã được điều trị; có 30.759 tấn 
vũ khí đạn dược được cung cấp cho chiến dịch, 
trong đó tiêu thụ hết 19.989 tấn. Trừ số tiêu hao 
sử dụng dọc đường, số hàng tới được mặt trận để 
cung cấp cho quân đội là 14.950 tấn gạo, 266 tấn 
muối, 62 tấn đường, 577 tấn thịt, 565 tấn lương 
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khô, 1.200 tấn đạn, 1.733 tấn xăng dầu và 177 tấn 
vật chất khác7. 

Phối hợp với chiến trường chính Điện Biên 
Phủ, Đảng chủ trương đẩy mạnh chiến tranh du 
kích, tiêu diệt sinh lực địch ở vùng địch hậu.

Với việc chú trọng xây dựng và phát huy sức 
mạnh dân tộc cho Chiến dịch Điện Biên Phủ, 
Đảng rất quan tâm đến phát huy sức mạnh thời 
đại, giương cao ngọn cờ chính nghĩa, tranh thủ sự 
đồng tình, ủng hộ của nhân dân tiến bộ thế giới đối 
với phong trào cách mạng 
Việt Nam.

Từ đầu năm 1950, về 
đối ngoại, Việt Nam được 
Trung Quốc, Liên Xô và 
nhiều nước công nhận, 
đặt quan hệ ngoại giao và 
ủng hộ rất lớn về vật chất 
và tinh thần. Trong 4 năm 
(1950-1954), Liên Xô và 
Trung Quốc đã viện trợ cho 
Việt Nam 26.854 tấn xăng 
dầu, 4.253 tấn vũ khí, đạn, 
nguyên liệu, 703 tấn quân 
giới, 5.069 tấn phương 
tiện vận tải, 9.590 tấn gạo, 
1.505 tấn quân trang, 157 
tấn quân y, 40 tấn về công 
binh. Tổng giá trị là 13 triệu 
Nhân dân tệ (tương đương 34 triệu rúp). Trong 
số vũ khí hạng nặng có 24 khẩu pháo 105 ly, 24 
khẩu pháo 75 ly. Ngoài ra, Trung Quốc còn cử 
237 cố vấn quân sự sang giúp đỡ Việt Nam8. 
Riêng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Việt 
Nam nhận được 1.700 tấn lương thực từ Trung 
Quốc, 300 tấn lương thực từ Lào, 3.600 viên đạn 
pháo 105 ly, 12 dàn hoả tiễn Cachiusa 6 nòng. 
Đây là sự giúp đỡ to lớn, hiệu quả của quốc tế 
cho cuộc kháng chiến của Việt Nam.

Sau 56 ngày đêm chiến đấu gian khổ, với 
nguồn sức mạnh dân tộc to lớn kết hợp với sức 
mạnh thời đại, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân 
và dân Việt Nam đã tiêu diệt tập đoàn cứ điểm 
Điện Biên Phủ. Đây là thắng lợi quân sự lớn nhất 
trong suốt 9 năm kháng chiến chống thực dân 
Pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho đấu tranh ngoại 
giao trên bàn đàm phán. Để đi tới thắng lợi “lừng 
lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, Đảng, Chính 
phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối kháng 

chiến “toàn dân, toàn diện, 
lâu dài, tự lực cánh sinh”, 
đã lãnh đạo toàn thể dân 
tộc anh dũng chiến đấu với 
tinh thần yêu nước nồng 
nàn, đoàn kết, ý chí quật 
cường, “đem sức ta mà tự 
giải phóng cho ta”, đồng 
thời linh hoạt, từng bước 
tranh thủ sự ủng hộ, giúp 
đỡ của quốc tế, tạo nên 
sức mạnh tổng hợp đưa 
cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp của nhân 
dân Việt Nam đi đến thắng 
lợi, góp phần tích cực vào 
cuộc đấu tranh của nhân 
dân thế giới vì mục tiêu 
hòa bình, độc lập dân tộc, 

dân chủ và tiến bộ xã hội. Đây là minh chứng 
điển hình cho sự kết hợp sức mạnh dân tộc với 
sức mạnh thời đại, trong đó, sức mạnh dân tộc 
đóng vai trò quyết định cho thắng lợi vĩ đại của 
dân tộc. 

Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi 
chỉ một ngày trước khi Hội nghị Genève bàn về 
chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương (8-5-1954) 
diễn ra, đã tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu 
tranh trên mặt trận ngoại giao của Việt Nam. 

Với  đường  lối  kháng  chiến  “toàn  dân,  
toàn diện, lâu dài, tự lực cánh sinh”, Đảng, 
Chính  phủ,  Chủ  tịch  Hồ  Chí  Minh  đã  lãnh  
đạo toàn thể dân tộc “đem sức ta mà tự giải 
phóng cho ta”, đồng thời tranh thủ sự ủng 
hộ, giúp đỡ của quốc tế, tạo nên sức mạnh 
tổng hợp đưa cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp xâm lược đi đến thắng lợi,  góp  
phần  tích  cực  vào  cuộc  đấu  tranh  vì  hòa  
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ  
xã hội của nhân dân thế giới - Minh chứng 
điển hình cho sự kết hợp sức mạnh dân tộc 
với sức mạnh thời đại, trong đó, sức mạnh 
dân tộc đóng vai trò quyết định.
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2 Tháng 1-1954, tại Berlin (Đức), Hội nghị 
Ngoại trưởng 4 nước lớn gồm Liên Xô, Mỹ, 

Anh và Pháp họp bàn các vấn đề của châu Âu và 
hai điểm nóng ở châu Á là chiến tranh Triều Tiên 
và chiến tranh Đông Dương. Các nước tham dự 
Hội nghị Berlin quyết định mở Hội nghị Genève 
bàn về chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh Đông 
Dương vào ngày 26-4-1954, đến ngày 8-5-1954 
sẽ chuyển sang bàn về việc giải quyết chiến tranh 
Đông Dương. 

Ngày 2-5-1954, Ban Bí thư Trung ương Đảng 
nhấn mạnh: “Ta không đánh giá cao Hội nghị 
Genève nhưng không bỏ lỡ cơ hội tranh thủ dư 
luận và tranh thủ Hội nghị Genève có thể bắt đầu 
đi đến các cuộc gặp sau”9; “Ta kháng chiến, ta 
đàm phán cũng đều nhằm một mục đích giành 
độc lập, thống nhất thật sự cho dân tộc. Hiện nay, 
súng ở trên mặt trận bắn càng nhiều, càng trúng 
đích chừng nào thì trên bàn họp Genève ta càng 
thêm lợi thế chính trị chừng ấy. Giải quyết vấn đề 
theo nguyên tắc có lợi cho ta và địch có thể thừa 
nhận nhưng trước hết là có lợi cho ta. Giải quyết 
vấn đề phải có quan điểm toàn cục. Trong Hội 
nghị Genève ít nhất phải tranh thủ được thắng lợi 
chính trị”10. 

Với sự đấu tranh của Liên Xô tại Hội nghị 
Berlin và sự giúp đỡ của Trung Quốc, ngày 10-
3-1954, Việt Nam nhận được thông báo về việc 
tham dự Hội nghị Genève từ Trung Quốc. Việc 
Việt Nam được mời tham gia Hội nghị Genève 
chính là sự kết hợp thành công giữa sức mạnh 
dân tộc và sức mạnh thời đại. Chính nhờ sức 
mạnh dân tộc được khẳng định bằng thắng lợi 
của Chiến dịch Điện Biên Phủ, nhờ chủ trương, 
sách lược đàm phán ngoại giao kiên quyết, mềm 
dẻo, linh hoạt, sự giúp đỡ của hai đoàn đại biểu 
Liên Xô, Trung Quốc và sự đấu tranh của các 
lực lượng dân chủ yêu chuộng hòa bình trên thế 
giới, trong đó có nhân dân Pháp, Việt Nam đã đạt 

được thắng lợi: Hiệp định Genève về đình chỉ 
chiến sự, lập lại hòa bình ở Đông Dương được 
ký kết; “Chính phủ Pháp đã thừa nhận độc lập, 
chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của 
Việt Nam, thừa nhận quân đội Pháp sẽ rút khỏi 
Việt Nam. Từ nay, chúng ta phải ra sức đấu tranh 
để củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn 
thành độc lập và dân chủ trong toàn quốc”11.

Như vậy, đây là lần đầu tiên, Việt Nam được 
tham gia vào một hội nghị quốc tế lớn, mặc dù lúc 
đó Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chưa được các 
nước phương Tây công nhận về mặt ngoại giao, 
song sự kiện này đã góp phần nâng cao uy tín của 
Việt Nam trên trường quốc tế. 

Tuy nhiên, Hội nghị Genève được triệu tập 
trong bối cảnh quốc tế rất phức tạp, các nước tham 
dự Hội nghị đều có những ý đồ chính trị riêng, 
nên thắng lợi trên bàn Hội nghị chưa thể hiện một 
cách tương xứng với thắng lợi trên mặt trận quân 
sự. Nếu đi sâu vào chi tiết các cuộc thương lượng, 
thấy rằng các điều khoản của Hiệp định chỉ để 
nhằm làm thoả mãn các cường quốc... Vì muốn 
bảo vệ quyền lợi của mình ở khu vực Đông Nam 
Á, các cường quốc đã tự quy định phần lớn các 
điều khoản trong Hiệp định, không cần tính đến 
phản ứng của các nước Đông Dương. Không còn 
sự lựa chọn nào khác, các nước Đông Dương phải 
nhượng bộ trước các áp lực rất lớn này... Thắng 
lợi trên thực địa nhưng tại bàn Hội nghị, Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa không thể khai thác được thế 
mạnh quân sự của mình. 

Trong quá trình diễn ra Hội nghị Genève, 
do sức ép từ nhiều phía, đồng thời, không nắm 
bắt và lường trước được hết ý đồ chính trị, sự 
thỏa hiệp của các nước lớn đối với vấn đề Đông 
Dương, “thực chất Hiệp định Genève là một thỏa 
hiệp quốc tế được các nước lớn sắp đặt, trong đó 
mỗi bên tham gia đều được một phần của chiếc 
bánh”12, cũng như tin tưởng, dựa nhiều vào sự 
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giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc, nên trong quá 
trình đàm phán ở Hội nghị Genève, Việt Nam 
chưa thực hiện được đầy đủ ý tưởng của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh về vấn đề giải quyết chiến tranh ở 
Đông Dương: “Nếu có những nước trung lập nào 
muốn cố gắng để xúc tiến việc chấm dứt cuộc 
chiến tranh ở Việt Nam bằng cách thương lượng, 
thì sẽ được hoan nghênh, nhưng việc thương 
lượng đình chiến chủ yếu là một việc giữa Chính 
phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với Chính phủ 
Pháp”13. Ngoài ra, công tác đảm bảo bí mật ngoại 
giao của Việt Nam lúc bây giờ chưa hiệu quả vì 
không có cơ yếu, không có máy đánh mật mã 
nên tất cả các điện đi, điện đến của đoàn Việt 
Nam đều phải nhờ qua Trung Quốc. 

Bên cạnh đó, thực tế tại chiến trường, thực dân 
Pháp tuy thất bại lớn nhưng lực lượng còn đông, 
lại có sự hậu thuẫn của đế quốc Mỹ với mưu đồ can 
thiệp trực tiếp vào chiến tranh Đông Dương. Việt 
Nam tuy đạt được thắng lợi quân sự to lớn nhưng 
còn gặp rất nhiều khó khăn mới, sức mạnh dân tộc 
chưa đủ để có thể tiếp tục chiến tranh giải phóng 
cả nước. Về sức mạnh thời đại, các nước XHCN, 
đặc biệt là Liên Xô, Trung Quốc đều muốn có một 
giải pháp cho cuộc chiến tranh ở Đông Dương, 
đồng thời muốn có thêm thời gian hòa bình để 
củng cố, xây dựng lại đất nước nên không muốn 
can thiệp sâu vào khu vực Đông Dương,...

Với những lý do trên, kết quả của Hội nghị 
Genève phần nào chưa phản ánh được hết giá 
trị sức mạnh dân tộc của Việt Nam, sức mạnh to 
lớn của chiến thắng Điện Biên Phủ trên bàn đàm 
phán, nên chưa đem lại những kết quả như mong 
muốn ở một số vấn đề như: xác định vĩ tuyến 
quân sự tạm thời; tập kết chuyển quân, thời hạn 
hiệp thương Tổng tuyển cử...  Thực tế đó để lại 
cho Đảng, Chính phủ và ngoại giao Việt Nam 
những bài học kinh nghiệm trong việc đánh giá 
tình hình địch - ta, trong dự đoán đúng xu thế 

phát triển, giữ vững độc lập, tự chủ, chủ động, 
linh hoạt trong các hoạt động đối ngoại, tìm hiểu 
chiến lược của các nước lớn. 

Mặc dù còn những hạn chế nhất định, thắng lợi 
quân sự của Chiến dịch Điện Biên Phủ và thắng lợi 
ngoại giao tại Hội nghị Genève là thắng lợi to lớn 
của khối đoàn kết, nhất trí, anh dũng chiến đấu dưới 
sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là 
kết quả của 9 năm kháng chiến trường kỳ của nhân 
dân cả nước từ Nam ra Bắc, từ vùng tự do đến vùng 
tạm chiếm; là kết quả của quá trình đấu tranh bền 
bỉ, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của quốc tế với 
cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam. Đó là thắng 
lợi vẻ vang của sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức 
mạnh thời đại trong kháng cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp (1945-1954). 
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